
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1018 Đường 72,  Thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

04/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẤU QUỐC TẾ WIN

0109208574

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bốc xếp hàng hóa 5224

2. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

3. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

4. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
Ủy thác xuất nhập khẩu

8299

6. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

7. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

8. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

9. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

10. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

11. Sản xuất giày, dép 1520

12. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

13. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

14. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

15. Thu gom rác thải không độc hại 3811

16. Thu gom rác thải độc hại
(trừ loại nhà nước cấm)

3812

17. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT 
NHẬP KHẤU QUỐC TẾ WIN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: WIN INTERNATIONAL IMPORT AND 
EXPORT PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

18. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(trừ loại nhà nước cấm)

3822

19. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
( trừ môi giới chứng khoán, bảo hiểm)

4610

20. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

22. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

26. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

27. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

28. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

29. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

30. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

31. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG VĂN 
KHOA

Thôn An Hạ, Xã 
An Thượng, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

111882558

2 NGUYỄN THỊ 
VÂN HIỀN

Xóm 3 Đồng 
Nhân , Xã Đông 
La, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

111652620

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGUYỄN 
TUẤN SƠN

Thôn An Hạ, Xã 
An Thượng, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 60,000

0010790160
96

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111652620
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 3 Đồng Nhân , Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 3 Đồng Nhân , Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ VÂN HIỀN Nữ

26/12/1980 Kinh Việt Nam

27/02/2014 CA TP  Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 04/06/2020 đến ngày 04/07/2020


